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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PQ, TỈNH KIÊN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quốc Triều 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. ÔngNguyễn Phước Lộc 

2. Ông Ngô Rạng Đông 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Hà, Thư kýTòa án nhân dân huyện 

PQ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện PQ tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Trúng, Kiểm sát viên. 

Trong ngày 05 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện PQ, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩmvụ án hình sự thụ lý số 66/2020/HSST ngày 19 tháng 6 

năm 2020, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 76/2020/QĐXXST- HS, ngày 17 

tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo: 

- Lê Phúc L (Q), sinhnăm 1987; tại:CĐ, An Giang;Nơi cư trú: khóm V Đ 1, 

phường N S, thành phố CĐ, tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: thợ hồ; Trình độ văn 

hóa: 09/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: phật 

giáo; Con ông Lê Văn T và bà Nguyễn Thị N; Vợ: Đặng Thị Cẩm T; Tiền sự; Tiền 

án: Không; Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/01/2020 đến nay. Có mặt. 

- Bị hại: 

1. Anh Cao Đình T, sinh năm 1981 (có mặt) 

2. Anh Huỳnh Viễn L, sinh năm 1977 (có mặt) 

Địa chỉ: ấp S M, xã DT, huyện PQ, tỉnh Kiên Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19 giờ 50 phút, ngày 06/01/2020, Nguyễn Văn B, Nguyễn 

Phương T, Cao Đình T, Huỳnh Viễn L và Tạ Quốc P đang ngồi uống bia trước nhà 

Ph thuộc ấp S M, xã DT, huyện PQ, trong lúc ngồi uống bia thì B nghe điện thoại 

của Công qua Zalo, Huỳnh Viễn L nhìn thấy nói thằng C ở quê là gọi thằng Q. 

Nghe vậy,Lê Phúc L (tên gọi khác là Q) đang nằm võng trước cửa phòng trọ (nhà 

trọ không có tên) cách nhà P khoảng 06 mét nghe nói tên Q, L nghĩ nói tên mình, 

nên điđến nhà Phỏi tại sao gọi tên Q thường gọi của L. Lúc đó, B giải thích là đang 

nói đến một người khác không phải nói L, thấy vậy T nói L đã say rồi nên về đi 

ngủ, L đi về phòng trọ, và nghĩ T nhỏ tuổi mà nói vậy nên bực tức. L liền quay trở 

lại nói rằng T không đủ tư cách kêu L về ngủ, T bực tức đứng lên đánh nhau với L, 

L chạy về phòng trọ lấy 02 cây dao yếm, mỗi tay cầm 01 cây dao chạy đến trước 

nhà P dùng dao chém T liên tiếp 03 nhát, 02 nhát trúng vào tay trái, 01 nhát trúng 

vào đầu gây thương tích. Lúc này, Huỳnh Viễn L vào can ngăn nên cũng bị L dùng 

dao chém 01 nhát trúng tay trái gây thương tích. Thấy vậy, T cầm ghế inox xông 

vào đẩy L ra, thì bị L cầm dao đuổi chém, T bỏ chạy. Sau đó, L đi về phòng trọ 

khóa cửa lại, thì bị lực lượng Công an xã DT đến làm việc. 

Ngày 13/01/2020, Lê Phúc L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện 

PQ khởi tố, tạm giam để điều tra. 

Tang vật thu giữ: 01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 34cm, cán dao 

dài 9,5cm, lưỡi dao dài 24,5cm, cán dao dạng hình ống tròn, dao có một bề lưỡi, lưỡi 

dao sắc, mũi dao nhọn, đã qua sử dụng. 

- 01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 45,7cm, cán dao dài 12,7cm, 

trên cán dao có dính nhiều vết màu nâu đỏ dạng vết máu khô, dao có một bề lưỡi dài 

33cm, lưỡi dao sắc, mũi dao bằng, đã qua sử dụng. 

* Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số:136/KL- PY ngày 

27/02/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích của ông 

Cao Đình T: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo phần mềm vùng trán - T dương phải, vùng cẳng tay trái (02 vết). 

- Tổn thương hoàn T dây thần kinh trụ bên trái. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 34% (Ba mươi 

bốn phần trăm). 
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* Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số: 148/KL-PY 

ngày 10/3/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích ông 

Cao Đình T: 

- Về chức năng bộ phận cơ thể: Thương tích ở cẳng tay trái gây hạn chế chức 

năng vận động và cảm giác các ngón IV, V tay trái mức độ ít.  

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 130/KL-PY ngày 

27/02/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích của ông 

Huỳnh Viễn L: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo phần mềm cánh tay trái. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 01% (một phần 

trăm). 

* Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số: 303/KL-PY 

ngày18/6/2020 củaTrung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích của ông 

Cao Đình T:  

1. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên ở: 

- Vùng trán - T dương phải là: 01%(Một phần trăm). 

- Vùng cẳng tay trái (2 vết ) là: 33%(Ba mươi ba phần trăm). 

2. Vật gây thương tích: Vật sắc; vật chứng (cây dao đánh dấu số 1 và số 2) 

gửi giám định gây được các thương tích trên. 

Bản cáo trạng số80/CT-VKSPQ, ngày 19tháng 6 năm 2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện PQ đã truy tốbị cáo Lê Phúc Lvề tội “Cố ý gây thương tích” 

theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên toàĐại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luậnhành vi của bị cáoLê Phúc Lđã phạm vào tội“Cố ý gây thương tích”. Đề nghị 

Hội đồng xét xử áp dụngđiểm ckhoản 3 Điều 134; điểms, b khoản 1 và khoản 2 

Điều 51;khoản 1 Điều 54; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáotừ 02 năm 06 tháng đến 03 

năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự:Người bị hại anh Cao Đình T yêu cầu bị cáo bồi 

thường chi phí điều trị thương tích và tiền tàu xe tổng số tiền là 24.972.000 đồng, 

Bị cáo đồng ý và đã nộp số tiền trên tại chi cục thi hành án Dân sự huyện PQ theo 

biên lai thu số 03853 ngày 26/6/2020. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị hại xét thấy hoàn 

cảnh gia đình bị cáo khó khăn nên cho bị cáo lại số tiền đã bồi thườngcho bị hại, đề 

nghị Hội đồng xét xử ghi nhận.Bị hại anh Huỳnh Viễn L không yêu cầu bị cáo bồi 

thường, đề nghị Hội đồng xét xử miễn xét. 
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Về xử lý vật chứng:  Đề nghị HĐXX căn cứ Điều 47 BLHS và khoản 2 Điều 

106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy:01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 34cm, 

cán dao dài 9,5cm, lưỡi dao dài 24,5cm, cán dao dạng hình ống tròn, dao có một bề 

lưỡi, lưỡi dao sắc, mũi dao nhọn; 01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 

45,7cm, cán dao dài 12,7cm, trên cán dao có dính nhiều vết màu nâu đỏ dạng vết 

máu khô, dao có một bề lưỡi, dài 33cm, lưỡi dao sắc, mũi dao bằng. Đây là hung 

khí bị cáo dùng để gây thương tích cho các bị hại. 

Tại phiên tòa bị hại Cao Đình T và Huỳnh Viễn Ltrình bày: lời khai của bị 

cáo tại phiên tòa là đúng với các tình tiết của vụ án.  

Bị hạiCao Đình Tcó yêu cầu bị cáo bồi thường chi phí điều trị thương tích, 

tiền tàu xe với tổng số tiền 24.972.000đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay bị 

hại xét thấy hoàn cảnh của bị cáo khó khăn nên bị hại sẽ cho lại bị cáo số tiền mà bị 

hại đã bồi thường cho bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 Bị hại Huỳnh Viễn L không yêu cầu bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo  

Tại phiên tòa bị cáo Lê Phúc Lkhai nhận T bộ hành vi phạm tội đúng như nội 

dung vụ án.Lời nói sau cùngbị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và xin 

lỗi người bị hại. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện PQ, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện PQ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáokhông có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:Vào khoảng hơn 19 giờ 50 phút, ngày 

06/01/2020, tại nhà anhTạ Quốc Pthuộc ấp SM, xã DT, huyện PQ, do hiểu lầm cự 

cải nhau nên Cao Đình T dùng tay đánh Lê Phúc L, L đánh lại và bỏ chạy về nhà 

trọ lấy 02 cây dao yếm (là hung khí nguy hiểm) chạy qua chém T gây thương tích 

34%, chém Huỳnh Viễn L gây thương tích 01%.  
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Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện PQ truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội 

và đúng pháp luật.  

[3]. Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo 

là nguy hiểm cho xã hội;sử dụng hung khí nguy hiểm xâm phạm đến sức khỏe của 

người khác trái pháp luật; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an T xã hội.Hành 

vi của bị cáo cần có mức hình phạt nghiêm nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng 

ngừa chung. 

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng:tại phiên tòa và tại cơ quan điều tra bị 

cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường khắc phục hậu quả 

cho người bị hại; hai bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và có lỗi một phần của người bị 

hại; mẹ bị cáo là người có công với cách mạng và bà ngoại bị cáo là liệt sĩ nên bị 

cáo có các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 BLHS. 

[5]. Về quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát: Xét quan điểm của đại diện 

Viện kiểm sát về hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và mức hình 

phạt đề nghị áp dụng cho bị cáo là có căn cứ để xem xét, chấp nhận. 

[6]. Về trách nhiệm dân sự:Bị hại Cao Đình T yêu cầu bị cáo bồi thường chi 

phí điều trị thương tích, tiền tàu xe với tổng số tiền 24.972.000 đồng. Tuy nhiên, tại 

phiên tòa anh T xét thấy hoàn cảnh của bị cáo khó khăn nên sẽ cho lại bị cáo số tiền 

mà bị cáo đã bồi thường cho anh T đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

PQvà xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện 

của bị hại. 

Bị hại Huỳnh Viễn L không yêu cầu bồi thường nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[7]. Vềxử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và khoản 2 Điều 106 

BLTTHS tịch thu tiêu hủy:01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 34cm, cán 

dao dài 9,5cm, lưỡi dao dài 24,5cm, cán dao dạng hình ống tròn, dao có một bề 

lưỡi, lưỡi dao sắc, mũi dao nhọn; 01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 

45,7cm, cán dao dài 12,7cm, trên cán dao có dính nhiều vết màu nâu đỏ dạng vết 

máu khô, dao có một bề lưỡi, dài 33cm, lưỡi dao sắc, mũi dao bằng. Đây là công cụ 

bị cáo dùng để gây thương tích cho các bị hại. 

[8]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Phúc L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Lê Phúc L02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.Thời điểm chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 07/01/2020. 

3.Về trách nhiệm dân sự: Chi cục thi hành án Dân sự huyện PQ có trách 

nhiệm giao trả số tiền 24.972.000 đồng cho bị cáo Lê Phúc L được thu theo biên lai 

thu số 03853 ngày 26/6/2020. Bị hại anh Huỳnh Viễn L không yêu cầu bồi thường 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

4.Về tang vật:  Căn cứ Điều 47 BLHS và khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch 

thu tiêu hủy:01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 34cm, cán dao dài 9,5cm, 

lưỡi dao dài 24,5cm, cán dao dạng hình ống tròn, dao có một bề lưỡi, lưỡi dao sắc, 

mũi dao nhọn; 01 cây dao yếm bằng kim loại, màu đen, dài 45,7cm, cán dao dài 

12,7cm, trên cán dao có dính nhiều vết màu nâu đỏ dạng vết máu khô, dao có một 

bề lưỡi, dài 33cm, lưỡi dao sắc, mũi dao bằng. Đây là hung khí bị cáo dùng để gây 

thương tích cho các bị hại. 

5.Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng(Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm 

Án xử công khai, báo cho bị cáo, bị hạibiết có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- Sở Tư pháp Kiên Giang;                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKS huyện PQ; 
- THA Dân sự; 
- TAND tỉnh Kiên Giang; 
- Bị cáo; bị hại;  
- Lưu hồ sơ.       
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